
(1) (2) (3) (4) (5) = (3)*(4)

58,110,000    

1 1711107 Trịnh Diêm Hiệp 30/01/1999 Hoa 5 894,000         4,470,000 025883839 6380205503748 AGB - BT Đại học

2 1714217 Danh Hoàng Em 06/05/1999 Khmer 5 894,000         4,470,000 371838750 6380205518109 AGB - BT Đại học

3 1718301 Năng Xuân Thiện 16/01/1999 Chăm 5 894,000         4,470,000 264528433 6380205499055 AGB - BT Đại học

4 18110062 Trần Huỳnh Châu 21/08/2000 Hoa 5 894,000         4,470,000 026012050 6380205570650 AGB - BT Đại học

5 18120339 Hà Văn Duy 17/03/2000 Nùng 5 894,000         4,470,000 231290266 6380205565910 AGB - BT Đại học

6 18126037 Đinh Thành Việt 15/07/2000 Hrê 5 894,000         4,470,000 215513920 6380205582200 AGB - BT Đại học

7 18140328 Thạch Sơn 04/07/2000 Khmer 5 894,000         4,470,000 331903516 6380205568670 AGB - BT Đại học

8 18150177 Bế Thị Diệu Linh 02/11/2000 Tày 5 894,000         4,470,000 241736577 6380205566311 AGB - BT Đại học

9 19120325 Đinh Huỳnh Tiến Phú 10/11/2001 Hoa 5 894,000         4,470,000 079201024203 6380220024398 AGB - BT Đại học

10 19120559 Hà Duy Lãm 31/01/2001 Thái 5 894,000         4,470,000 241812380 6380220029038 AGB - BT Đại học

11 19180331 Pu Hàng Nhực 20/10/2001 Cơ ho 5 894,000         4,470,000 251212216 6380220030384 AGB - BT Đại học

12 19247111 Phạm Thị Ngọc Diễm 23/01/2001 Nùng 5 894,000         4,470,000 241756468 6380220036339 AGB - BT Đại học

13 20127509 Lu Phi Hùng 07/10/2020 Hoa 5 894,000         4,470,000 033202005602 6380220060493 AGB - BT Đại học

Phụ lục III

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

(Kèm theo Thông tư liên tịch  số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC  ngày 15  tháng 10  năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Người lập bảng Trưởng Phòng CTSV Trưởng Phòng KHTC

Tổng số

Tổng cộng danh sách có 13 sinh viên

Tổng số tiền: 58,110,000 (Năm mươi tám triệu một trăm mười ngàn đồng)
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